
MÃ HÀNG BÁNH TRĂNG VÀNG KINH ĐÔ ĐVT ĐƠN GIÁ
KC Trăng vàng Black & Gold Kim Cương (6 bánh x 160g+1 hộp trà) Hộp 5,000,000
G4 Black & Gold hộp G4 ( 4 bánh x 160g + 1 hộp trà) Hộp 1,500,000

HKD Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh x 160g + 1 hộp trà) Hộp 1,300,000
HKV Hoàng Kim Vinh Hoa vàng (4 bánh x 160g + 1 hộp trà) Hộp 1,300,000
PLX6 Pha Lê Vạn Phúc xanh (8 bánh x 80g) Hộp 1,000,000
HND Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh x 160g ) Hộp 790,000
HNV Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánh x 160g) Hộp 790,000

NANY Trăng vàng Nguyệt Ánh Như Ý (8 bánh x 80g) Hộp 790,000
NACT Trăng vàng Nguyệt Ánh Cát Tường (8 bánh x 80g) Hộp 650,000

G2 Trăng vàng Black & Gold G2 (2 bánh x 160g+ 1 hộp trà + Thiệp) Hộp 640,000
HNG Hồng Ngọc An Lành (4 bánh x 160g) Hộp 640,000

HNXD Hồng Ngọc An Nhiên (4 bánh x 160g) Hộp 640,000
HNAB Hồng Ngọc An Bình (4 bánh x 160g) Hộp 570,000
HNX Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (4 bánh x 120g) Hộp 570,000

THUDV Thu Đoàn Viên (6 bánh x 80g) Hộp 480,000
MÃ HÀNG HỘP THU TUYẾT ĐVT ĐƠN GIÁ

T6 Hộp Thu Tuyết T6 ( 6 bánh x 80g ) Hộp 480,000
T3 Hộp Thu Tuyết T3 ( 3 bánh x 80g ) Hộp 285,000

MÃ HÀNG BÁNH LAVA ĐVT ĐƠN GIÁ
LAVA6 Lava trứng chảy (6 bánh x 80g) Hộp 480,000
LAVA3 Lava trứng chảy (3 bánh x 80g) Hộp 285,000

MÃ HÀNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800g) ĐVT ĐƠN GIÁ
24 Gà Quay sốt XO Cái 410,000

MÃ HÀNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (210g) ĐVT ĐƠN GIÁ
B Bào Ngư Cái 175,000
2 Gà Quay sốt XO Cái 140,000
3 Jambon Xá Xíu Cái 128,000
4 Lạp Xưởng Ngũ Hạt Cái 128,000
5 Hạt Sen Dừa Tươi Cái 106,000
T Hạt sen trà xanh Cái 106,000
L Đậu xanh lá dứa Cái 102,000
M Khoai môn hạt sen Cái 102,000
6 Đậu Xanh hạt dưa Cái 102,000
7 Sữa dừa Hạt dưa Cái 98,000
R Đậu Đỏ kiểu Nhật Cái 98,000

MÃ HÀNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150g) ĐVT ĐƠN GIÁ
SV1 Cua bát bửu Cái 95,000
21 Gà quay Jambon Cái 82,000



31 Thập cẩm Jambon Cái 75,000
41 Thập cẩm Lạp Xưởng Cái 75,000
51 Hạt Sen Cái 68,000
T1 Hạt sen trà xanh Cái 68,000
L1 Đậu xanh lá dứa Cái 68,000

SR1 Sầu riêng Cái 68,000
61 Đậu xanh Cái 65,000
71 Sữa dừa Cái 65,000
M1 Khoai môn Cái 65,000
R1 Đậu đỏ Cái 65,000

MÃ HÀNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG (150g) ĐVT ĐƠN GIÁ
20 Gà quay Jambon (0 trứng) Cái 76,000
40 Thập cẩm lạp xưởng ( 0 trứng) Cái 70,000
60 Đậu xanh (0 trứng) Cái 60,000

MÃ HÀNG BÁNH DẺO (230g) ĐVT ĐƠN GIÁ
82 Bánh dẻo Hạt sen Hạt dưa (1 Trứng) Cái 79,000
83 Bánh dẻo Đậu xanh Hạt dưa (1 Trứng) Cái 79,000
85 Dẻo hạt sen hạt dưa (0 Trứng) Cái 72,000
86 Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 Trứng) Cái 72,000

MÃ HÀNG BÁNH DẺO (180g) ĐVT ĐƠN GIÁ
98 Dẻo thập cẩm ( 0 trứng) Cái 68,000
92 Dẻo hạt sen (1 trứng) Cái 63,000
93 Dẻo đậu xanh (1 trứng) Cái 63,000
95 Dẻo hạt sen (0 trứng) Cái 58,000
96 Dẻo đậu xanh (0 trứng) Cái 58,000
99 Dẻo sầu riêng (0 trứng) Cái 58,000
90 Dẻo sữa dừa (0 trứng) Cái 58,000

MÃ HÀNG BÁNH XANH - BÁNH ĂN KIÊNG (150g) ĐVT ĐƠN GIÁ
XDX Đậu xanh hạnh nhân Cái 75,000
XHS Hạt sen hạt chia Cái 75,000
XMD Mè đen hạt dưa Cái 75,000

MÃ HÀNG BÁNH THIẾU NHI (120g) ĐVT ĐƠN GIÁ
HV Heo vàng nhân phô mai Cái 45,000


